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	         ĐỌC THẦM:                         Hoa râm bụt
    Đọc thầm bài “Hoa râm bụt” rồi khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước y đúng
   trong các câu sau:  
    1. Đặc điểm hình dáng của Râm Bụt được miêu tả: Mức 1

A. Râm Bụt khoác áo đỏ thắm, luôn cười toe toét.

B. Nhụy của các cô dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu.

C. Thỉnh thoảng, các cô đung đưa màu đỏ của mình, đùa mấy chú ếch nhái. 


D. Râm Bụt nghe các cô hoa khóc lóc cãi nhau, vừa buồn vừa thương hại.
    2. Khi hoa Râm Bụt bị chặt đi, các loài hoa lại khóc lóc đổ tội cho nhau vì: Mức 1

A. Vì chúng nhớ thương hoa Râm Bụt.
  
B. Vì chúng hối hận đã cư xử không tốt với hoa Râm Bụt.
 
C. Vì chúng thấy các cô bướm màu thưa qua lại, các chú ếch nhái không còn chơi đùa.

D. Vì lúc ấy chúng mới thấy được hoa Râm Bụt đã bảo vệ chúng khỏi mụ Gió.
   3. Câu văn “Nhụy của các cô dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu.” được 
               viết bằng biện pháp nghệ thuật: Mức 1
             A. Nhân hóa và so sánh
             B. Nhân hóa và sử dụng quan hệ từ
             C. So sánh và sử dụng quan hệ từ
             D. Sử dụng quan hệ từ
    4. Từ “xui” trong vế câu “Chúng xui chị chủ vườn chặt bỏ Râm Bụt” có nghĩa là: Mức 2
            A. Xảy ra tự nhiên, không giải thích được
            B. Điều không may mắn
            C. Dùng lời lẽ bảo người khác làm việc mà mình muốn làm
            D. Hướng về phía nào đó
      5. Câu thành ngữ, tục ngữ thích hợp với cách cư xử của hoa Râm Bụt với các 
          loài hoa khác là: Mức 4 (còn tranh luận)
         A. Thương người như thể thương thân.             B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
         C. Bạn bè là nghĩa tương thân                           D.   Một cây làm chẳng nên non

             Khó khăn hoạn nạn, ân cần có nhau.                  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
         6. Câu văn “Râm Bụt biết mình con nhà nghèo nên các cô chỉ quây quần chơi

                   với nhau” là câu: Mức 1
          A. Câu ghép có hai vế câu nối với nhau bằng từ nối.          
          B. Câu ghép có hai vế câu nối trực tiếp.              
          C. Câu đơn có hai vị ngữ.                
          D. Câu đơn có hai vị ngữ nối với nhau bằng quan hệ từ.
        7. Các dấu phẩy trong câu văn đưới đây giữ chức vụ: Mức 1
      “Mấy chú ếch nhái nhảy tót lên, đớp vào cánh hoa đỏ rực kia, rồi rơi tõm xuống
        nước.”             
         A.  Ngăn cách các vế của câu ghép.   
         B.  Ngăn cách các bộ phận cùng làm vị ngữ.
         C.  Ngăn cách các bộ phận cùng làm trạng ngữ.
         D.  Ngăn cách các bộ phận cùng làm chủ ngữ.
       8.  Các câu văn trong đoạn sau được liên kết với nhau bằng cách: Mức 2 (còn tranh luận về đáp án)
           “Không một loài hoa nào yêu thích Râm Bụt. Chúng xui chị chủ vườn chặt bỏ
           Râm Bụt vì Râm Bụt tầm thường, áo quần đơn sơ, không đẹp, không thơm."
        A. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ và dùng từ ngữ nối.
        B. Liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ và dùng từ ngữ nối.
        C. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ và dùng từ ngữ nối.
        D. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.
       9. Em rút ra được bài học gì qua cách đối xử của Râm Bụt với các bạn hoa khác
            trong câu chuyện trên? Mức 3
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      

       10 Đặt câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến  nói về 

            tính tốt của một người bạn. Mức 3
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